THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG
(Tuần 1 + 3 năm học 2021 – 2022)
	Thứ

	Bữa sáng
	Bữa chiều

	
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	2
	Cơm tẻ
Tôm, đậu, thịt lợn sốt tứ xuyên
Canh hoa ngũ sắc
Bắp cải xào thịt lợn
Hoa quả
	Cơm tẻ
Tôm, đậu, thịt lợn sốt tứ xuyên
Canh hoa ngũ sắc
Bắp cải xào thịt lợn
	Súp gà ngô non
Sữa bột dinh dưỡng
	Súp gà ngô non
Sữa bột dinh dưỡng

	3
	Cơm tẻ
Thịt gà, lợn om nấm
Canh rau lang nấu cua
Bí xanh xào thịt lợn
Hoa quả
	Cơm tẻ
Thịt gà, lợn om nấm
Canh rau lang nấu cua
Bí xanh xào thịt lợn
Hoa quả
	Hủ tiếu tôm thịt
Sữa chua VNM

	Hủ tiếu tôm thịt
Sữa chua VNM

	4
	Cơm tẻ
Trứng cút thịt lợn kho tàu
Canh rau rền nấu tôm
Su su xào thịt bò
Hoa quả
	Cơm tẻ
Trứng cút thịt lợn kho tàu
Canh rau rền nấu tôm
Su su xào thịt bò

	Bún ngan
Sữa bột dinh dưỡng
	Bún ngan
Sữa bột dinh dưỡng

	5
	Cơm tẻ
Cá, thịt lợn xào ngũ sắc
Canh rau cải nấu thịt
Su hào xao thịt lợn
Hoa quả
	Cơm tẻ
Cá, thịt lợn xào ngũ sắc
Canh rau cải nấu thịt
Su hào xao thịt lợn
	Cháo chim thịt lợn
Sữa chua VNM

	Cháo chim thịt lợn
Sữa chua VNM

	6
	Cơm tẻ
Thịt bỏ, lợn cà ri cốt dừa
Canh bầu (bí) nấu tôm
Cải thảo xào thịt
Hoa quả
	Cơm tẻ
Thịt bỏ, lợn cà ri cốt dừa
Canh bầu (bí) nấu tôm
Cải thảo xào thịt
	Xôi thịt lợn kho tàu
Sữ bột dinh dưỡng
	Cơm tẻ
Thịt lợn kho tàu
Canh rau lang nấu thịt
Sữa bột dinh dưỡng

	7
	Cơm tẻ
Ngan xào hành nấm
Canh rau ngót nấu thịt
Hoa quả
	Cơm tẻ
Ngan xào hành nấm
Canh rau ngót nấu thịt
Hoa quả
	Bánh bông lan
Sữa chua VNM
	Bánh bông lan
Sữa chua VNM







THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG
(Tuần 2 + 4 năm học 2021 – 2022)
	Thứ
	Bữa sáng
	Bữa chiều

	
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	2
	Cơm tẻ
Thịt gà, lợn cà ri cốt dừa
Canh cua nấu rau lang
Giá đỗ xào thịt lợn
Hoa quả
	Cơm tẻ
Thịt gà, lợn cà ri cốt dừa
Canh cua nấu rau lang
Giá đỗ xào thịt lợn
	Súp hải sản
Sữa bột dinh dưỡng
	Súp hải sản
Sữa bột dinh dưỡng

	3
	Cơm tẻ
Cá, thịt lợn sốt cà chua
Canh củ thập cẩm nấu thịt
Thịt bò xào rau cải
Hoa quả
	Cơm tẻ
Cá, thịt lợn sốt cà chua
Canh củ thập cẩm nấu thịt
Thịt bò xào rau cải
Hoa quả
	Mỳ gà
Sữa chua VNM

	Mỳ gà
Sữa chua VNM

	4
	Cơm tẻ
Thịt bò, lợn sốt hành nấm
Canh bí nấu tôm
Cải bó xôi xào thịt bò
Hoa quả
	Cơm tẻ
Thịt bò, lợn sốt hành nấm
Canh bí nấu tôm
Cải bó xôi xào thịt bò
	Bún riêu cua
Sữa bột dinh dưỡng

	Bún riêu cua
Sữa bột dinh dưỡng

	5
	Cơm tẻ
Đậu , thịt lợn om lươn
Canh rau rền nấu thịt
Su hào + cà rốt xào thịt lợn
Hoa quả
	Cơm tẻ
Đậu , thịt lợn om lươn
Canh rau rền nấu thịt
Su hào + cà rốt xào thịt lợn
	Cháo vịt thịt lợn
Sữa chua VNM
	Cháo vịt thịt lợn
Sữa chua VNM

	6
	Cơm tẻ
Trứng cút thịt lợn om nấm
Canh cải nấu tôm
Mướp hương xào thịt lợn
Hoa quả
	Cơm tẻ
Trứng cút thịt lợn om nấm
Canh cải nấu tôm
Mướp hương xào thịt lợn
	Xôi gấc vừng dừa lạc
Sữa bột dinh dưỡng
	Cơm tẻ
Thịt lợn hâm củ quả
Canh rau lang nấu thịt
Sưac bột dinh dưỡng

	7
	Cơm tẻ
Tôm thịt xào ngũ sắc
Canh rau thập cẩm nấu thịt
Hoa quả
	Cơm tẻ
Tôm thịt xào ngũ sắc
Canh rau thập cẩm nấu thịt
Hoa quả
	Bánh bông lan
Sữa chua VNM
	Bánh bông lan
Sữa chua VNM



